
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 3                  Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 404B2                  Ngày: 20/6/2017 Thời gian: 15h10-15h30 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 640 65DCKT13919 Nguyễn Thị Anh 65DCKX11

2 641 65DCKT12343 Nguyễn Thị Ngọc Anh 65DCKX11

3 642 65DCCS20675 Trần Mạnh Cường 65DCKX11

4 643 65DCKX11493 Nguyễn Thị Dịu 65DCKX11

5 644 65DCDT13790 Vương Thị Dung 65DCKX11

6 645 65DCKX11495 Đặng Quốc Dũng 65DCKX11

7 646 65DCKT30207 Vũ Thị Thuỳ Dương 65DCKX11

8 647 65DCKX10186 Trịnh Thanh Hằng 65DCKX11

9 648 65DCKX12233 Ngô Kim Hoa 65DCKX11

10 649 65DCKX14425 Nguyễn Thị Thu Hòa 65DCKX11

11 650 65DCCD10705 Tạ Ngọc Hòa 65DCKX11

12 651 65DCKX11486 Tạ Thị Hồng 65DCKX11

13 652 65DCKX10200 Nguyễn Thị Thu Hương 65DCKX11

14 653 65DCKX12625 Nguyễn Thị Khánh Huyền 65DCKX11

15 654 65DCKX14231 Nguyễn Thị Thu Huyền 65DCKX11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

16 655 65DCDT12263 Cao Tùng Lâm 65DCKX11

17 656 65DCKX14150 Phan Thị Liên 65DCKX11

18 657 65DCKX13608 Đặng Thị Mỹ Linh 65DCKX11

19 658 65DCKX13419 Đỗ Thị Khánh Linh 65DCKX11

20 659 65DCKX13604 Hoàng Mỹ Linh 65DCKX11

21 660 65DCKX14423 Trần Thị Linh 65DCKX11

22 661 65DCDT13762 Nguyễn Tú Mai 65DCKX11

23 662 65DCKX13420 Tạ Thị Minh 65DCKX11

24 663 65DCKX11485 Nguyễn Thi Nhung 65DCKX11

25 664 65DCKX13422 Nguyễn Thanh Phúc 65DCKX11

26 665 65DCKX10199 Đỗ Nguyễn Trọng Thanh 65DCKX11

27 666 65DCKX12232 Lê Thị Thanh Thuyên 65DCKX11

28 667 65DCKX13606 Trần Hải Yến 65DCKX11

29 668 66DCKT10140 PHÙNG THỊ QUẾ ANH 66DCKT11

30 669 66DCKT10025 NGUYỄN THỊ DUYÊN 66DCKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 4                  Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 405B2                  Ngày: 20/6/2017 Thời gian: 15h10-15h30 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 670 66DCKT10196 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 66DCKT11

2 671 66DCKT10143 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG66DCKT11

3 672 66DCKT10018 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 66DCKT11

4 673 66DCKT10031 ĐỖ THỊ THU HIỀN 66DCKT11

5 674 66DCKT10141 NGUYỄN THỊ HIỀN 66DCKT11

6 675 66DCKT10017 PHAN THỊ HUỆ 66DCKT11

7 676 66DCKT10060 PHÙNG THỊ HƯƠNG 66DCKT11

8 677 66DCKT10128 NGUYỄN THỊ HUYỀN 66DCKT11

9 678 66DCKT20507 PHÍ THỊ THANH HUYỀN 66DCKT11

10 679 66DCKT10194 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN66DCKT11

11 680 66DCKT10137 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 66DCKT11

12 681 66DCKT10009 ĐỖ THỊ LINH 66DCKT11

13 682 66DCKT10047 NGUYỄN THỊ MAI LINH 66DCKT11

14 683 66DCKT10203 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 66DCKT11

Điểm
Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

14 683 66DCKT10203 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 66DCKT11

15 684 66DCKT10123 LÊ THỊ MAI LOAN 66DCKT11

16 685 66DCKT10085 DƯƠNG KHÁNH LY 66DCKT11

17 686 66DCKT10064 HOÀNG THỊ NGỌC MAI 66DCKT11

18 687 66DCKT10055 LÊ TRÀ MY 66DCKT11

19 688 66DCKT10003 NGUYỄN THỊ THU NGOAN 66DCKT11

20 689 66DCKT10191 BÙI BẢO NGỌC 66DCKT11

21 690 66DCKT10107 HỨA BÍCH NGỌC 66DCKT11

22 691 66DCKT10176 NGUYỄN HỒNG NHUNG 66DCKT11

23 692 66DCKT10088 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG 66DCKT11

24 693 66DCKT10207 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 66DCKT11

25 694 66DCKT10030 NGUYỄN THẢO QUỲNH 66DCKT11

26 695 66DCKT10059 PHAN VĂN THẢO 66DCKT11

27 696 66DCKT10118 HOÀNG THU THỦY 66DCKT11

28 697 66DCKT10157 NGUYỄN THỊ THU THỦY 66DCKT11

29 698 66DCKT10171 LÊ HUYỀN TRANG 66DCKT11

30 699 66DCKT10027 TRẦN THỊ VÂN 66DCKT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 1                  Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 301B2                  Ngày: 20/6/2017 Thời gian: 15h30-15h50 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 700 66DCKT10248 NGUYỄN BÙI HÀ ANH 66DCKT12

2 701 66DCKT10132 NGUYỄN THỊ LAN ANH 66DCKT12

3 702 66DCKT10262 NGÔ THỊ ÁNH 66DCKT12

4 703 66DCKT10198 ĐỖ THÙY DUNG 66DCKT12

5 704 66DCKT30013 ĐỖ THỊ THU HÀ 66DCKT12

6 705 66DCKT10199 DƯƠNG THỊ THÚY HÂN 66DCKT12

7 706 66DCKT10173 NGUYỄN MINH HẠNH 66DCKT12

8 707 66DCKT10186 NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU 66DCKT12

9 708 66DCKT10273 ĐỖ THỊ THANH LAN 66DCKT12

10 709 66DCKT10208 NGUYỄN THỊ MINH 66DCKT12

11 710 66DCKT10144 NGUYỄN THỊ NGA 66DCKT12

12 711 66DCKT10271 Trần Thị  Nga 66DCKT12

13 712 66DCKT10084 TRẦN THỊ NHUNG 66DCKT12

14 713 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 66DCKT12

DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

14 713 66DCHT10022 LÊ ĐẠI PHƯƠNG 66DCKT12

15 714 66DCKT10214 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 66DCKT12

16 715 66DCKT10239 NGUYỄN THỊ THANH 66DCKT12

17 716 66DCHT10037 PHẠM XUÂN THẮNG 66DCKT12

18 717 66DCKT10082 PHAN THỊ THÚY 66DCKT12

19 718 66DCKT10126 NGUYỄN THỊ THU THỦY 66DCKT12

20 719 66DCKT10178 NGUYỄN THỦY TIÊN 66DCKT12

21 720 66DCKT22984 NGUYỄN THỊ TOÁN 66DCKT12

22 721 66DCKT30016 NGUYỄN THU TRANG 66DCKT12

23 722 66DCKT10185 LÊ THẢO VÂN 66DCKT12

24 723 66DCKT10020 NHÂM THỊ HỒNG VÂN 66DCKT12

25 724 66DCKT10066 TRẦN THỊ KIM XUYẾN 66DCKT12

26 725 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 66DCOT11

27 726 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11

28 727 66DCOT10006 BÙI NGỌC ÁNH 66DCOT11

29 728 66DCOT10029 LÊ VIẾT BẢO 66DCOT11

30 729 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 2                  Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 302B2                  Ngày: 20/6/2017 Thời gian: 15h30-15h50 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 730 66DCOT10075 BÙI HẢI ĐĂNG 66DCOT11

2 731 66DCOT10076 ĐỖ DUY ĐÔNG 66DCOT11

3 732 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

4 733 66DCOT10099 NGUYỄN QUỐC HẢI 66DCOT11

5 734 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

6 735 66DCOT10080 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 66DCOT11

7 736 66DCOT10095 ĐẶNG TRUNG HIẾU 66DCOT11

8 737 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

9 738 66DCOT10104 TRỊNH DUY HIẾU 66DCOT11

10 739 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 66DCOT11

11 740 66DCOT10068 BÙI QUANG HUY 66DCOT11

12 741 66DCOT10072 NGUYỄN VĂN HUY 66DCOT11

13 742 66DCOT10067 NGUYỄN QUANG KHẢI 66DCOT11

14 743 66DCOT10013 PHẠM MINH KHOA 66DCOT11

DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

14 743 66DCOT10013 PHẠM MINH KHOA 66DCOT11

15 744 66DCOT10134 ĐẶNG DUY KIÊN 66DCOT11

16 745 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

17 746 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11

18 747 66DCOT10061 TRẦN DUY NGỌC 66DCOT11

19 748 66DCOT10015 PHÙNG NGỌC PHƯƠNG 66DCOT11

20 749 66DCOT10016 NGUYỄN CHÍ TÀI 66DCOT11

21 750 66DCOT10039 PHÙNG THẾ TÀI 66DCOT11

22 751 66DCOT10049 PHẠM DUY THẮNG 66DCOT11

23 752 66DCOT10036 TÔ MINH THẮNG 66DCOT11

24 753 66DCOT10012 TRẦN QUYẾT TIẾN 66DCOT11

25 754 66DCOT10083 PHÙNG ĐẮC TOÀN 66DCOT11

26 755 66DCOT10032 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 66DCOT11

27 756 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

28 757 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

29 758 66DCOT10034 NGUYỄN VIẾT TUẤN 66DCOT11

30 759 66DCOT10102 KHỔNG MINH VŨ 66DCOT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 3                  Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 404B2                  Ngày: 20/6/2017 Thời gian: 15h30-15h50 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 760 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 66DCOT12

2 761 66DCOT10270 Trương Tuấn  Anh 66DCOT12

3 762 66DCMX10192 ĐÀO THANH BÌNH 66DCOT12

4 763 66DCOT10167 NGUYỄN VĂN MINH CHÍ 66DCOT12

5 764 66DCMX20458 TRẦN VĂN CHIẾN 66DCOT12

6 765 66DCOT10158 ĐỖ MINH CHÍNH 66DCOT12

7 766 66DCOT10156 PHẠM VĂN CÔNG 66DCOT12

8 767 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12

9 768 66DCOT10209 PHÙNG VĂN CƯỜNG 66DCOT12

10 769 66DCOT10169 VIÊN ĐÌNH CƯỜNG 66DCOT12

11 770 66DCOT10168 NGUYỄN VĂN DŨNG 66DCOT12

12 771 66DCOT30033 NGUYỄN MINH ĐỨC 66DCOT12

13 772 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 66DCOT12

14 773 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

15 774 66DCOT10254 Đặng Trường  Giang 66DCOT12

16 775 66DCOT10166 DƯƠNG NGỌC HÂN 66DCOT12

17 776 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

17 776 66DCOT10236 DƯƠNG VĂN HẢI 66DCOT12

18 777 66DCOT10218 LÊ VĂN HIẾU 66DCOT12

19 778 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

20 779 66DCCD10261 ĐINH VIẾT  HIỆU 66DCOT12

21 780 66DCDM20429 PHẠM VĂN HOÀ 66DCOT12

22 781 66DCOT10238 NGUYỄN HÁN HOÀNG 66DCOT12

23 782 66DCOT10221 ĐỖ QUỐC KHÁNH 66DCOT12

24 783 66DCOT10204 ĐỖ VĂN LÂM 66DCOT12

25 784 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

26 785 66DCOT10260 NGUYỄN THÀNH PHÁT 66DCOT12

27 786 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

28 787 66DCOT10217 TẠ VĂN QUÂN 66DCOT12

29 788 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 66DCOT12

30 789 66DCOT10170 TRỊNH HUY QUÝ 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 30 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG: 4                  Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Hình thức KT: Thực hành

Địa điểm: 405B2                  Ngày: 20/6/2017 Thời gian: 15h30-15h50 (20 phút)

GK1 GK2 KL

1 790 66DCOT30011 TRẦN HỮU THÀNH 66DCOT12

2 791 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

3 792 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 66DCOT12

4 793 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12

5 794 66DCOT10232 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 66DCOT12

6 795 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG 66DCOT12

7 796 66DCOT10234 LÊ ANH TUẤN 66DCOT12

8 797 66DCCD10122 PHAN MINH TUẤN 66DCOT12

9 798 66DCOT10180 LÊ QUANG VÕ 66DCOT12

10 799 65DCKT12336 Ngô Thuỳ Dương 65DCKT11

11 800 64DCKT2032 Nguyễn Nghĩa Phương 64DCKT02

12 801 63DCCD2056 Tạ Quang Vũ 63DCCD05

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 12 sinh viên

GHÉP

DANH SÁCH KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD


